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I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH TRỒNG LÚA VIỆT NAM 
Việt Nam là nước có truyền thống trồng lúa. Nền văn minh lúa nước có trên 4.000 năm lịch sử, Việt Nam nằm trong vùng địa lý – được xem như là khởi nguyên của cây lúa, chạy dài từ chân núi Hi Mã Lạp Sơn cho đến bờ biển Đông. Việt Nam nằm trên kinh tuyến 15 và giữa vĩ độ 80B - 23 0B được chia thành 7 vùng sinh thái nông nghiệp (Miền núi phía Bắc, ĐB sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây nguyên, Đông Nam Bộ, ĐB sông Cửu Long). Lúa gạo là nguồn thức ăn căn bản của dân tộc Việt Nam. Cây lúa có thể sinh sống và thích nghi trong nhiều điều kiện khác nhau: lúa rẩy, lúa nước trời, lúa nước sâu, lúa nổi; với nhiều điều kiện đất đai khác nhau như phèn, mặn, phù sa, thành phần cơ giới từ sét nặng đến cát pha; chịu được nóng, lạnh, khô, hạn ở các vĩ độ, cao độ vô cùng thay đổi mà không phải loài cây lương thực nào cũng có thể có những tính trạng vô cùng đa dạng như vậy. Lúa gạo cung cấp nguồn lương thực cơ bản, tạo việc làm cho hàng triệu người, đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội. chính trị trong lịch sử phát triển đât nước Việt Nam. Lúa gạo cung cấp dinh dưỡng chính: tinh bột, vi lượng trong gạo lứt có nhiều dạng protein cần thiết, chất béo, thiamin, robiflavin, niacin, α-tecopherol, các hoạt chất cần cho bệnh nhân huyết áp cao, chống oxid hóa tế bào ngăn ngừa ung thư, v.v… Ngược lại, những nước ăn cưm nhiều như Việt Nam, thường xuyên phải chú ý đến các hội chứng do thiếu sắt và thiếu vitamin A trong chương trình chọn tạo giống lúa.
Thiếu sắt: Axit phytíc là este phốt phát của inositol, có cấu tạo phân tử là myo-inositol 1,2,3,4,5,6 hexakis dihydrogen (Ins P6). Axit phytic là một chelate giữ chặt sắt không cho cơ thể hấp thu qua ruột non. Người Việt Nam ăn cơm như nguồn cung cấp calorie chính hàng ngày, nên hội chứng thiếu sắt “anemia” xảy ra rất phổ biến đối với phụ nữ và trẻ em. Việc tạo ra giống lúa có hàm lượng thấp của axit phytic là một yếu cầu bức thiết. Nhiều năm qua, Viện Lúa ĐBSCL hợp tác với IAEA phát hiện một đột biến có gen lặn lpa-1, lpa-3 điều khiển tính trạng hàm lượng phytic acid thấp. Tuy nhiên, các phân tích về alen và xác định vị trí gen nục tiêu, bản đồ di truyền vẫn chưa được hoàn thiện, nhằm phục vụ đắc lực cho nhà chon giống trong lai tạo giống lúa mới bằng chỉ thị phân tử (Bửu và Lang 2008).
Thiếu vitamin A: trong ngân hàng gen cây lúa, không có nguồn vật liệu nào biểu hiện có vitamin A. Theo thống kê của WHO (tổ chức y tế thế giới), 40% trẻ em ở lứa tuổi 6 tháng đến 5 năm, và 30% trẻ em ở lứa tuổi cấp sách đến trường đều có triệu chứng thiếu vitamin A. Tương tự, 50% phụ nữ mang thai và cho con bú cũng có vấn đề do thiếu vitamin A. Do vậy, giống biến đổi gen Golden Rice (lúa vàng) đầu tiên của thế giới do Dr Ingo Potrykus và Dr Peter Beyer tạo ra vào năm 2000. Sau đó, hai nhóm nghiên cứu của Syngenta đã tạo ra Golden Rice có hàm lượng beta carotene cao hơn gấp nhiều lần. Golden Rice-1 được phát triển vào năm 2003 và giống Golden Rice-2 vào năm 2005. Công nghệ tạo ra lúa vàng dựa trên nguyên tắc lúa tích tụ beta carotene trên lá, không bằng phương pháp chuyển gen, beta carotene này sẽ chuyển vị được vào trong nội nhũ hạt gạo. Dự kiến lúa vàng sẽ được thương mại hóa ở Philippines và trên thế giới vào năm 2011 trong một dự án phát triển do “Bill and Melinda Gate Foundation” tài trợ cho IRRI.

Vùng Nam Á và Châu Phi  người ta sử dụng gạo đồ (parboiled rice); có ý nghĩa là lúa được hấp ở nhiệt độ cao trước khi phơi sấy và tồn trữ. Sau đó, họ mới chà gạo để nấu cơm. Trong điều kiện như vậy, thiamin, riboflavin và một số dưỡng chất cần thiết khác xâm nhập sâu vào bên trong nội nhũ, giúp người ăn tránh được một số bệnh khiếm dưỡng, như triệu chứng phù thũng (beriberi).

Cho đến nay, lúa gạo là thức ăn căn bản của 39 nước và vùng địa lý trên thế giới; lúa gạo cung cấp từ 35 đến 59% nguồn năng lượng cho hơn 3 tỷ người (Trần Văn Đạt 2002). Dân số thế giới hiện nay, trung bình tăng thêm 1 tỷ người sau 14 năm. Diện tích cây trồng trên đầu người: 0,4ha/năm (1996); 0,25ha/năm 1998, và dự toán còn 0,15 ha vào năm 2050. Mức độ gia tăng dân số thấp: tăng 2,1% /năm trong thập niên 1980s, và 1,0% trong thập niên 1990s. Thách thức đặt ra cho nhân loại là diện tích nông nghiệp giảm (1,5 tỷ ha) vào năm 2050, nước tưới cho nông nghiệp giảm, nhưng phải tăng sản lượng lương thực gấp đôi. Ở Việt Nam, dân số hiện nay là 86,4 triệu người, với tốc độ tăng gần đây 1 triệu người / năm; so với 2001, diện tích gieo trồng lúa giảm trung bình 58.700 ha/năm; diện tích canh tác lúa giảm 325.000 ha [Cục Trồng Trọt 2008]. Sự thay đổi khí hậu sẽ còn diễn biến vô cùng phức tạp cho sản xuất lúa gạo trong tương lai gần. Công nghệ sinh học trong nông nghiệp sẽ phải đáp ứng được mục tiêu giảm nghèo và an toàn lương thực.

II. LỊCH SỬ NGÀNH TRỒNG LÚA Ở VIỆT NAM

Lịch sử trồng lúa nước ở Việt Nam đã xây dựng thành nền văn hóa lúa nước nổi tiếng ở Châu Á. Cuối thời kỳ nền văn hóa Hòa Bình (8.000 năm), nền nông nghiệp sơ khai mới xuất hiện. Con người hái lượm hạt lúa hoang dại, hiện hữu ở các vùng đầm lầy, biết gỡ võ lúa để tách hạt gạo nấu cơm. Thời kỳ văn hóa Bắc Sơn (6.000 – 5.000 năm); cư dân trên đất Việt đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trồng lúa. Họ biết gieo trồng lúa gần nơi cư ngụ, thường là rẩy nương, thung lũng, đầm lầy. Các bộ lạc trồng lúa đã xuất hiện trong thời kỳ này, đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong lịch sử phát triển nền văn minh người Việt, ổn định cuộc sống, thay vì du canh, du cư (Trần Văn Đạt 2002). Sự phát triển của nghề luyện kim tiếp theo sau đó đã giúp nghề nông tiếp tục hưng thịnh, đặc biệt vào thời kỳ Hùng Vương. Suốt quá trình lập quốc và phát triển đất nước, người Việt liên tục cải tiến ngành trồng lúa, nhằm thõa mãn sức ép dân số tăng. Vào thế kỷ thứ I, dân số của 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam có khoảng 1 triệu người (theo Trần Hán Thư). Đầu thế kỷ 15, dân số đạt 3.300.100 người (theo Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi). Năm 1921, dân số Việt Nam là 30 triệu người; năm 1980 là 54 triệu và hiện nay trên 80 triệu (FAO 2000).

Người ta không biết các bộ lạc trồng lúa xuất hiện từ lúc nào, nhưng có thể đoán rằng vào cuối thời đại đá mới (6.000 – 5.000 năm trước đây). Do chưa có gia súc và công cụ tốt, người xưa phải dùng sức lực con người để khắc phục thiên nhiên. Họ dùng lửa đốt để làm sạch đất, dùng rìu đá mài để chặt cây, dùng gậy chọc lỗ để gieo hạt, lấp đất, chờ lúa chín, hái nhặt. Bên cạnh đó, xã hội ngày càng phát triển về tổ chức cộng đồng, khi người ta ổn định được nơi ăn chốn ở.
°Văn hóa Hạ Long với các di chỉ: rìu, bôn có cán lắp, khoan tách lõi
°Văn hóa Bàu Tró (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quãng Bình), với các di chỉ: bàn nghiền, bàn xát rất lớn, cuốc đá có chuôi lắp vào cán.

° Văn hóa Cầu Sắt (Xuân Lộc, Đồng Nai) với rìu vai xuôi, rìu tam giác, cuốc móng trâu, đục, dao đá có hình bán nguyệt (dao liềm, dao hái) [Hoàng Xuân Chính và ctv.1978]; đặc biệt là công cụ để thu hoạch lúa.

Phân tích carbon phóng xạ, nền văn hóa Phùng Nguyên (4.000 – 3.500 năm), với nhiều di chỉ Đồng Đậu (Vĩnh Phúc): biểu hiện nhiều hạt gạo cháy tròn; hoặc phấn hoa của giống lúa nước, niên đại 3.405 ± 50 năm - ở di chỉ Tràng Kênh (Hải Phòng) (Nguyễn Phan Quang và Võ Xuân Đàn 2000). Lúa rẩy và lúa nước đã được trồng phổ biến với các phương tiện thô sơ từ cuối thời kỳ văn hóa Bắc Sơn, kỹ thuật làm đồ đá đạt trình độ cao, kỹ thuật cưa đá và tiện đá điêu luyện (Trần Văn Đạt 2002).
Lịch sử trồng lúa Việt Nam gắn liền với phát triển đê điều ,thủy lợi. Kỹ thuật cấy lúa đã được chứng minh có từ thời Vua Hùng. Chuyện cổ Sơn Tinh, Thủy Tinh là việc minh chứng cho việc chăm lo thủy nông của người xưa. Phương pháp làm đất cho ruộng lúa nước bắt đầu từ (i) làm đất thô sơ từ gậy gộc, kết hợp đạp bằng chân; (ii) làm tơi đất bằng trâu đạp; (iii) làm đất kỹ lưỡng bằng cày cuốc (đồ đồng và đồ sắt). Cối giã thóc và chày tay còn là hình ảnh nghệ thuật có trên mặt trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ, Sông Đà, Hoàng Hạ (Bùi Thiết 2000). Về mùa vụ, sách Di Vật Chí ghi rằng “lúa Giao Chỉ mỗi năm trồng hai lần, mùa hạ và mùa đông” (Bùi Huy Giáp 1999).

Thế kỷ 15 đã đánh dấu mốc phát triển vàng son của nông nghiệp Việt Nam. Nhà Hậu Lê thi hành chính sách trọng nông, thành lập chế độ nông điền ở các xã để khôi phục lại các ruộng bỏ hoang. Vua Lê Thánh Tông (1481) ra chiếu lập đồn điền để “khai thác hết sức nông nghiệp, mở rộng nguồn súc tích cho nhà nước”. Ngoài chức chánh, phó sứ đồn điền, quan hà đê, nhà nước còn đặt ra chức quan “Khuyến Nông” ở cấp Tỉnh và Huyện để đôn đốc sản xuất nông nghiệp.  Luật Hồng Đức đã bảo vệ quyền lợi xã hội rất chặt chẽ “hễ công dịch gì có hại cho nghề nông thì không được kinh động sức dân” (Đào Duy Anh 1938).
Năng suất lúa ước đạt 0,5 1,0 tấn/ha từ 938 sau CN đến 1.900. Vào năm 1927, năng suất đạt 1,22 t/ha, năm 1955: 1,43 t/ha, 1970: 2,10 t/ha. Sau khi thế giới thành công với giống lúa Thần Nông 8 (IR 8) trong cách mạng xanh do IRRI thực hiện, Việt Nam cũng tiến hành chương trình cải tiến giống lúa, phát triển thủy lợi, sử dụng phân bón hợp lý, đưa năng suất từ 3,2 t/ha (1990), 4,2 t/ha (2000) lên đến 5,02 t/ha vào năm 2008, với sản lượng thóc 38,6 triệu tấn.
III. SẢN XUẤT LÚA GẠO TRONG THẾ KỶ 19 CHO ĐẾN CÁCH MẠNG XANH

Việc phát triển sản xuất lúa gạo trong thời kỳ Pháp thuộc chủ yếu phục vụ quyền lợi của người Pháp và cộng sự của họ. Đa số nông dân Việt Nam vô cùng khốn khó. Nạn đói với 2 triệu người chết trong năm 1945 là một minh chứng.

Những tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và lúa gạo đã được người Pháp du nhập vào Việt Nam để nâng cao nâng suất của lúa nước từ 1,2 t/ha vào đầu thế kỷ 20 lên 2,0 tấn/ha vào đầu thập niên 1960. Khảo cứu nông nghiệp ở Việt Nam được khởi đầu tờ cuối thế kỷ 19 trong thời kỳ thuộc địa, nhưng tổ chức lỏng lẻo. Từ năm 1866, tổ chức khảo cứu nông học Đông Dương chính thức bắt đầu triển khai. Sau đó bị gián đoạn và tiếp tục lại vào năm 1897, do nhu cầu thương mại của người thống trị (Dumont 1995). Thí nghiệm về phương pháp canh tác và tuyển chọn giống lúa được thực hiện trong giai đoạn như vậy (Angladete 1966).

Tại miền Bắc, có 3 trại thí nghiệm cây lúa được thành lập vào năm 1904: Phú Thy (Hưng Yên), Thanh Ba và La Phổ (Phú Thọ) [Dumont 1995].

Tại miền Nam, có trại thí nghiệm cây ăn trái ở Bàu Cá, cây thuốc lá ở Hớn Quản, cây cao su ở Xã Trạch (Capus 1918). Viện Khoa Học Đông Dương được thành lập tại Sài Gòn (năm 1919 trở thành Viện Khảo Cứu Nông Học) trong đó có Phòng thí nghiệm di truyền và tuyển chọn giống lúa. Vào năm 1924, Viện trở thành Viện Khảo Cứu Nông học và Lâm nghiệp Đông Dương (Dumont 1995). Viện tiếp tục hoạt động cho đến thời kỳ thực dân Pháp chấm dứt. Sau đó, Viện có tên là Viện Khảo Cứu Nông nghiệp có 2 Trung Tâm nghiên cứu lúa nổi tiếng: Trung Tâm Bình Đức (nghiên cứu lúa nổi), Trung Tâm Long Định (nghiên cứu lúa cao sản cùng với trại giống lúa ở Cù lao Phố, Biên Hòa). Sau năm 1975, Viện thay đổi nhiều tên gọi và hiện nay là Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam.

Từ năm 1868 đến 1873, diện tích trồng lúa Việt Nam ước khoảng 600-700 nghìn ha; sau đó tăng lên 2,3 triệu ha trong năm 1912 và 4,4 triệu ha trong năm 1927; diện tích phát triển cao nhất 5 triệu ha, với sản lượng 6 triệu tấn (thời kỳ Pháp thuộc) vào năm 1942; trong đó Nam Kỳ chiếm gần 50% tổng số diện tích cả nước, Bắc kỳ 27%, Trung kỳ 23% (Trần Văn Đạt 2002).

Ở Nam Kỳ, diện tích lúa tăng nhanh nhờ chương trình khẩn hoang; năm 1986: 215.000 ha, năm 1890 tăng lên 854.000 ha, năm 1900: 1,174 triệu ha, năm 1924: 2,245 triệu ha. Trong thời gian 76 năm, diện tích đã tăng nhanh chóng đến 2 triệu ha (Trần Văn Đạt 2002).

Diện tích lúa ở Bắc kỳ (Tonky) khoảng 200-300 nghìn ha vào năm 1873 (Dumont 1995); tăng lên 1,34 triệu ha vào năm 1927, và cao nhất: 1,504 triệu ha vào năm 1942 (Viện Nông nghiệp quốc tế 1927-1945).

Diện tích lúa ở Trung kỳ 927.000 ha vào năm 1927, đạt cao nhất 1,19 triệu ha, năm 1944 (Viện Nông nghiệp quốc tế 1927-1945).

Năng suất lúa bình quân cả nước tăng chậm, khoảng 1,2 tấn/ ha trong 50 năm đầu của thế kỷ 20. Miền Bắc luôn dẫn đầu về năng suất (1,4 tấn/ha).

Đầu thập niên 1960, năng suất lúa Việt Nam đạt 1,9 t/ha do nông dân bắt đầu sử dụng phân bón hóa học và các giống lúa tuyển chọn. Sản lượng lúa đạt 9 triệu tấn/năm.

Bèo hoa dâu được sử dụng đầu tiên ở Thái Bình là do “Bà Chúa Bèo” đã ban lộc cho nhân dân làng La Vân (Bùi Huy Đáp 1985); được phát triển khá nổi tiếng ở miền Bắc, cùng với vụ lúa Xuân ra đời, đánh dấu cột mốc lịch sử về chuyển đổi mùa vụ thành công ở ĐBSH.

Cách mạng xanh được thực hiện trên thế giới từ giữa những năm 1960. Việt Nam là một trong những nước tiên phong của phong trào này. Năm 2000, diện tích lúa được tưới chiếm 65%, và đạt 85% hiện nay; đó là tiền đề quan trọng cho sự gia tăng năng suất lúa. Giống lúa IR8 được du nhập rất sớm vào miền Nam với tên gọi Thần Nông 8, sau đó phát triển ở miền Bắc với tên gọi Nông Nghiệp 8. Dạng hình cây lúa có lá thẳng đứng, không cảm quang, năng suất cao (5-6 t/ha và có thể đạt 8-9 t/ha) đã được phát triển thay thế dần giống lúa cổ truyền địa phương. Chương trình IRTP trước đó (international rice testing program) và INGER hiện nay (international network for genetic evaluation of rice) của Viện Lúa Quốc Tế (IRRI) đã mở ra cơ hội rất lớn cho các nhà chọn giống lúa Việt Nam và thế giới khai thác thành tựu của cách mạng xanh. Các giống lúa được áp dụng đại trà trong sản xuất CR103 ở Bắc Bộ, Thần Nông 73-2, IR36, IR42, IR19660 ở Nam Bộ.

Xuất nhập khẩu lúa gạo

Bảng 1: Diện tích trồng lúa và xuất khẩu gạo ở Nam Kỳ, 1986-1925 (Trần Văn Đạt 2002)

	Năm
	Diện tích (ha)
	Xuất khẩu (tấn)

	1860

1868

1870

1890

1900

1910

1920

1921

1922

1923

1924

1925
	   215.000

   522.000

   854.000

1.174.000

1.528.000

1.955.000

1.939.000

1.845.000

1.906.000

1.975.000
	  59.950

 128.894

 293.207

  540.998

  747.635

1.144.544

1.020.399

1.532.721

1.260.374

1.145.315

1.101.609

1.370.900


      Việt Nam đã xuất khẩu gạo thật sự cho đến năm 1961 và không còn xuất khẩu gạo nữa vào năm 1968.

Từ năm 1962 đến 1988, Việt Nam phải nhập khẩu gạo từ Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ, … Ở Miền Nam có 800.000 ha ruộng bỏ hoang vì chiến tranh. Số lượng gạo nhập khẩu cao nhất là 1,26 triệu tấn trong năm 1970 (Trần Văn Đạt 2002). Việt Nam chấm dứt nhập khẩu gạo thật sự vào năm 1989 nhờ chính sách Đổi Mới của Đảng và Nhà Nước CHXHCNVN. Việt Nam thật sự trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới trong nhiều năm gần đây, với sản lượng xoay quanh 4 triệu tấn/năm (gấp 3 lần so với năm xuất khẩu cao nhất trong quá khứ).

IV. SẢN XUẤT LÚA GẠO HIỆN NAY

MỤC TIÊU CHUNG


Phát triển giống lúa đáp ứng cả hai yêu cầu về an toàn lương thực và có khả năng cạnh tranh cao về chất lượng nông sản, gia tăng thu nhập của người trồng lúa.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Phát triển giống lúa có năng suất cao và ổn định, hướng lâu dài đột phá ngưỡng trần ( > 8-10 tấn/ha/vụ)
2. Phát triển giống lúa có phẩm chất gạo ngon, đáp ứng thị hiếu thị trường nội địa và xuất khẩu, thõa mãn nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, sản xuất phát triển bền vững.


IV-1. Tóm tắt các chính sách và chiến lược nghiên cứu đã thực hiện



Chính sách ruộng đất và chính sách coi hội nông dân là một đơn vị kinh tế tự chủ có tác động mạnh mẽ nhất đối với sản xuất lúa gạo trong hai thập niên qua. Nhà nước đã chỉ thị kiên quyết giữ vững diện tích cây lúa, bằng cách hạn chế việc chuyển diện tích trồng lúa sang các mục đích khác. Chương trình khuyến nông trọng điểm đã được xem trọng trong sản xuất lúa lai F1, sản xuất lúa có chất lượng cao xuất khẩu, phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) trên các vùng sản xuất của cả nước. Nhà nước đã thành lập quỹ an ninh lương thực để điều tiết cung cầu giá lúa khi cần thiết, khống chế giá bán phân N trên thị trường (tỉ lệ giá lúa: giá phân urê là 1: 1,1-1,2). Điều này sẽ không còn khi chúng ta là thành viên WTO. Nhà nước thực hiện thuế xuất khẩu bằng 0 đối với gạo, để khuyến khích xuất khẩu.


Chiến lược nghiên cứu cây lúa có thời gian sinh trưởng ngắn (100 ngày) ở ĐBSCL đã góp phần thúc đẩy gia tăng diện tích gieo trồng 3.8-4.0 triệu ha, sản lượng 18-19 triệu tấn/năm. Chiến lược nghiên cứu giống lúa chống chịu ổn định với rầy nâu, bệnh đạo ôn, đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả IPM trong cả nước. Chiến lược nghiên cứu đa dạng nguồn thu nhập của nông dân tuy chưa phát triển ở qui mô rộng, nhưng đã xây dựng được nhiều mô hình hệ thống canh tác như rau màu vụ đông, lúa + cá, lúa + tôm, lúa + rừng + cá hoặc tôm. Chiến lược nghiên cứu giảm giá thành trong canh tác lúa đã phát triển công cụ bảng so màu lá lúa để bón phân N hợp lý, máy gieo sạ theo hàng tiết kiệm 50% thóc giống. Công việc này đang được tiếp tục triển khai. Chiến lược nghiên cứu giảm thiệt hại sau thu hoạch đã thành công trong việc phát triển máy sấy lúa, dùng trấu làm chất đốt, và cải tiến hệ thống quạt, đã thành công ở Sóc Trăng, Cần Thơ và một số tỉnh ở ĐBSCL. 30% sản lượng lúa được sấy trong vụ hè thu 2006 là một thắng lợi lớn.



Ngày 10 tháng 12 năm 1999, Thủ Tướng Chính Phủ ra quyết định 225/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình giống cấy trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000-2005.



Ngày 17 tháng 01 năm 2000, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký quyết định số 133/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban Điều hành chương trình nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nông lâm nghiệp và giống vật nuôi để triển khai chương trình của Chính Phủ, với tổng kinh phí đầu tư rất lớn: 20 tỉ đồng cho năm 2001, 30 tỉ đồng cho năm 2002 và 35 tỉ đồng cho năm 2003. Điều này cho thấy quyết tâm rất cao của Chính Phủ và sự quan tâm đặc biệt của Nhà Nước về công tác giống trong sản xuất nông nghiệp. Pháp lệnh hạt giống ra đời vào năm 2004, mở ra hướng phát triển công nghệ hạt giống có hệ thống. Giống lúa xác nhận đã đạt 28-30% diện tích gieo trồng so với năm 1999 là 2%.



Những chính sách và chiến lược này đã và đang phát huy tác dụng tốt, nhưng phải được điều chỉnh tùy theo tình hình phát triển của nông nghiệp Việt Nam. Miền Bắc đang thực hiện “dồn điền đổi thửa” để tập trung qui mô ruộng đất, tránh phân tán. Cả nước đang điều chỉnh đất trồng lúa cho đến năm 2020, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời tăng thu nhập / ha nông nghiệp.

IV-2. Hoạt động nghiên cứu

Đối với mục tiêu số 1

Hoạt động 1-1: Chiến lược nghiên cứu cây lúa có thời gian sinh trưởng ngắn (90-100 ngày) ở ĐBSCL đã góp phần thúc đẩy gia tăng diện tích gieo trồng xấp xỉ 4 triệu ha ở đây. Với giống lúa sớm như vậy, nông dân có thể tránh lũ từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, phát triển toàn khu vực giống cao sản thay thế giống lúa một mùa vụ, năng suất thấp. Chiến lược này sẽ được tiếp tục thực hiện với mọi nổ lực khắc phục tính trạng rạ yếu liên kết với tính chín sớm.
Hoạt động 1-2: Chiến lược nghiên cứu giống lúa chống chịu ổn định với rầy nâu, bệnh đạo ôn, đã góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả IPM trong cả nước. Chiến lược này sẽ được tiếp tục với sự hỗ trợ tích cực của phương pháp ứng dụng marker phân tử trong chọn giống (MAS).
Hoạt động 1-3: Chiến lược sử dụng đúng nguồn vật liệu bản địa và nguồn bên ngoài (exotic) trong qui mô quần thể hồi giao cải tiến (advanced backcross) đang được khuyến khích đối với cây trồng, đặc biệt là những tính trạng số lượng có tương tác với môi trường vô cùng phức tạp (như tính chống chịu khô hạn, chống chịu mặn, chống chịu thiếu lân,…). Bên cạnh đó, các vật liệu làm nhiệm vụ bắc cầu với khả năng tiếp hợp (compatibility) cao cần được xác định trong trường hợp lai xa, lai khác loài, khác subspecies (dưới loài), hoặc khai thác tính trạng thơm ngon từ cây cổ truyền, năng suất thấp, vào cây trồng cao sản.

Hoạt động 1-4: Chiến lược tạo đột phá về năng suất thông qua khai thác ưu thế lai của cây lúa, hoặc tạo giống lúa có dạng hình mới đang gặp nhiều thách thức ở ĐBSCL. Đối với lúa ưu thế lai, ĐBSCL sẽ trở thành nơi sản xuất hạt lai có tiềm năng cho cả nước. Hiện nay, còn quá sớm để chúng ta kết luận hiệu quả của chiến lược khai thác ưu thế lai. Nhưng nó đang trở thành hiệu quả thực sự ở các khu vực đông dân, qui mô đồng ruộng thấp / nông hộ. Kỹ thuật sạ hàng sẽ là công cụ rất có triển vọng để phát triển lúa lai thành công ở những vùng không có tập quán cấy.

Đối với mục tiêu số 2

Hoạt động 2-1: Chiến lược tạo giống lúa hạt dài, hàm lượng amylose # 20%, ít bạc bụng là ưu điểm số 1, kế đến là mùi thơm. Phương pháp chọn tạo giống truyền thống vẫn còn nguyên giá trị của nó trong cải tiến giống lúa theo mục tiêu chiến lược này. Tuy nhiên nó cần được kết hợp với các phương pháp hiện đại để thúc đẩy hiệu quả tốt hơn.



Hai hoạt động sau đây tuy không thuộc lĩnh vực của nhà chọn giống, nhưng rất quan trọng cần được thảo luận, để thực hiện trọn vẹn mục tiêu số 2.

Hoạt động 2-2: Cái yếu nhất của ĐBSCL chúng ta là công nghệ hạt giống, phát triển công nghệ hạt giống có công nghệ bao gồm: (1) kỹ thuật sản xuất hạt giống, (2) kiểm tra chất lượng hạt giống và cấp chứng chỉ, (3) hệ thống pháp luật hạt giống (seedlegislation), (4) chính sách hạt giống của chính phủ (bao gồm quyền tác giả, tổ chức sản xuất, quản lý thị trường,…) là những hoạt động cải tiến có ý nghĩa khả năng cạnh tranh hạt gạo Việt Nam với các quốc gia trong khu vực. Trước mắt, chúng ta cũng cố và phát triển hệ thống nhân giống từ các Viện, Trường đến các Trung tâm giống của các tỉnh, sao cho hạt giống thực sự có địa chỉ. Nếu không có trợ giá của chương trình 1 triệu ha lúa xuất khẩu, chúng ta sẽ phải làm gì trong tương lai? Đó là một câu hỏi đầy trách nhiệm đối với các nhà quản lý và các nhà khao học ở ĐBSCL sau khi hội nhập WTO.

Hoạt động 2-3: Phát triển các nội dung chủ yếu của công nghệ sau thu hoạch bên cạnh những tiến bộ về giống. Phơi, sấy, bảo quản trong kho, xay chà, đánh bóng, bao bì, dán nhãn, và thương hiệu cần được tiến hành có hệ thống với tiêu chuẩn rõ ràng, kiểm tra chặt chẽ. Phát triển hệ thống dự báo thị trường, giá cả, cung cầu, giúp nông dân và doanh nghiệp trong quyết định chọn lựa phương thức sản xuất kinh doanh.



Cả ĐBSCL, hệ thống kho tàng dự trữ lúa gạo của nông dân chỉ có khả năng giữ trung bình 2 tháng/năm là con số đáng lo ngại (kết quả điều tra của Phân Viện Cơ Điện và CN Sau Thu Hoạch năm 2005).

IV-3. Thành tựu trong sản xuất lúa hiện nay

Bảng 2: Diện tích gieo trồng lúa cả nước (Tổng Cục Thống Kê 2009) (nghìn ha)

	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008


	7666.3
	7492.7
	7504.3
	7452.2
	7445.3
	7329.2
	7324.8
	7207.4
	7414.3



· 2008: sơ bộ tính
Trong đó ĐBSH là 1,15 triệu ha, ĐBSCL là 3,86 triệu ha (2008) trên tổng diện tích canh tác lúa 4,1 triệu ha.

Bảng 3: Sản lượng thóc cả nước (Tổng Cục Thống Kê 2009) (x 1.000 tấn)

	Năm
	Tổng số
	Đông Xuân
	Hè Thu
	Mùa

	2000
	32529.5
	15571.2
	8625.0
	8333.3

	2001
	32108.4
	15474.4
	8328.4
	8305.6

	2002
	34447.2
	16719.6
	9188.7
	8538.9

	2003
	34568.8
	16822.7
	9400.8
	8345.3

	2004
	36148.9
	17078.0
	10430.9
	8640.0

	2005
	35832.9
	17331.6
	10436.2
	8065.1

	2006
	35849.5
	17588.2
	9693.9
	8567.4

	2007
	35942.7
	17024.1
	10140.8
	8777.8

	2008
	38725.1
	18325.5
	11414.2
	8985.4


  Bảng 4: Năng suất lúa cả nước (Tổng Cục Thống Kê 2009) (tấn/ha)
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sơ bộ 2008


	4,24
	4,29
	4,59
	4,64
	4,86
	4,89
	4,89
	4,99
	5,22



Trong đó ĐBSH đạt 5,88 tấn/ha, Trung du và miền núi phía Bắc đạt 4,33 tấn/ha, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ đạt 5,05 tấn/ha, Tây Nguyên đạt 4,43 tấn/ha, Đông Nam Bộ đạt 4,25 tấn/ha, Đồng bằng Sông Cửu Long đạt 5,36 tấn/ha (2008).


Các vùng sinh thái trồng lúa có thể được liệt kê như sau: năm 1997, lúa có nước tưới chiếm 60% diện tích, lúa nước trời chiếm 20% diện tích, lúa nước sâu chiếm 10% và lúa rẩy chiếm 10% (Nguyễn Văn Ngưu 2002). Đến nay, diện tích lúa có nước tưới ở Việt Nam chiếm 85%, đứng nhất ở Đông Nam Á.

V. MỘT SỐ TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA GẠO Ở ĐBSCL

V-1. Phân bón

Thí nghiệm dài hạn về phân bón tại Viện Lúa ĐBSCL cho thấy: ảnh hưởng của NPK trên năng suất lúa từ năm 1986 cho đến nay, thông qua hai vụ chính/năm:

- Trong điều kiện thâm canh cao, CEC và P dẽ tiêu có xu hướng giảm

- Năng suất trong vụ hè thu giảm 137 kg/ha/năm trong lô có bón đầy đủ + NPK, giảm 215 kg/ha/năm trong lô đối chứng không phân bón. Bón phân lân giúp làm chậm lại hiện tượng suy giảm năng suất (yied decline).

- Sử dụng SPAD meter (SPAD-502) trong quản lý phân đạm trên cây lúa cho thấy, giá trị SPAD tối hảo cho lúa cao sản biến thiên 32-36 đối với kỹ thuật lúa sạ thẳng và 34-38 đối với lúa cấy, giá trị SPAD cực trọng để quyết định để bón đạm là 30.

- Sử dụng bản so màu lá lúa (leaf-color chart: LCC) (một công cụ nhỏ nhắn, giá rẻ) đã được khuyến cáo giúp nông dân quyết định bón phân N lúc nào cần thiết nhất; góp phần quan trọng trong chỉ đạo thực hiện “3 giảm, 3 tăng”. LCC được nông dân chấp nhận, nhưng tỉ lệ người thực hiện chưa quá 5%. Mặc dù kỹ thuật này có giúp nông dân tiết kiệm 20-60 kg N/ha (Huan et al.1998). 

Chương trình KN-01-03 (kỹ thuật thâm canh lúa) đã khuyến cáo những kỹ thuật tăng năng suất lúa và làm giảm giá thành, làm tiền đề cho những đề tài sau này. Chương trình hợp tác quốc tế SSNM (site specific nutrient management) cho cây lúa do TS Phạm Sỹ Tân làm điếu phối viên quốc gia đã tổng kết nhiều khuyến cáo phân bón cho các vùng canh tác khác nhau ở Nam Bộ, tuy chưa được tổng kết cấp quốc gia.
Kỹ thuật bón phân N tiết kiệm đang được nhiều Trung Tâm Khuyến nông của khu vực quan tâm và mở rộng hoạt động, trong điều kiện giá phân bón tăng cao, đặc biệt phối hợp hợp lý phân đơn và phân hỗn hợp NPK.

Phân Kali bón qua lá, giai đoan lúa ngậm sữa cũng đượ thử nghiệm.

Khuyến cáo chung: bón cho vụ ĐX: 100-30-30 kg N-P2O5 – K2O kg / ha

                                bón cho vụ HT:    80-40-30 kg N-P2O5 – K2O kg / ha

Riêng trên từng chân đất khác nhau, khuyến cáo bón theo SSNM (site specific nutrient management)
Khuyến cáo xen giữa vụ ĐX và HT có thời gian cách quãng càng dài càng tốt bằng cách luân canh trồng màu hoặc cài ải phơi đât. Chất hữu cơ trong đất ngập nước liên tục sẽ tồn tại ở dạng polyphenol, kềm giữ chặt dinh dưỡng đất, làm cây lúa giảm năng suất sau nhiều năm thâm canh, tăng 3 vụ liên tiếp trong năm (hiện tượng yield declining).
V-2. Sạ hàng
  
Ứng dụng kỹ thuật máy sạ hàng được cải tiến từ “drum seeder” của IRRI đã bắt đầu thực hiện từ năm 1990 cho đến nay. Kỹ thuật này đã làm giảm 50% số lượng hạt giống gieo sạ ở ĐBSCL. Mật độ sạ phổ biến trong kỹ thuật này là 70-100 kg/ha. Các mô hình thử nghiệm lúa lai ở ĐBSCL có thể giảm đến 50% kg/ha. Nội dung này góp phần quan trọng trong chiến lược 3 giảm (giảm mật độ sạ, giảm bón phân đạm, giảm phun thuốc sâu)
V-3. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và Ba Giảm Ba Tăng


Quản lý dịch hại tổng hợp chủ yếu được áp dụng thành công trên rầy nâu hại lúa. Gieo sạ đồng loạt để né rầy và thực hiện 3 Giảm (giảm mật độ sạ, giảm sử dụng thuốc sâu, giảm sử dụng phân N) đã chứng minh hiệu quả rất to lớn của nó trong hai năm 2006 và 2007. Sử dụng hạt giống xác nhận ngày càng trở thành nhu cầu của nông dân sản xuất lúa. Giống kháng và tỷ lệ giống chủ lực trong cơ cấu sản xuất (<40%) giữ nhiệm vụ quan trọng trong duy trì đa dạng sinh học trên đồng ruộng, đóng vai trò quyết định trong quản lý dịch hại. Sạ thưa với mật độ <100 kg/ha cũng chứng minh được hiệu quả nhất định của nội dung này trong việc giảm quần thể sâu hại và tỷ lệ bệnh hại quan trong như đạo ôn, đốm vằn ở Nam Bộ.

Phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách) là nội dung quan trọng trong thực hiện IPM.


Kỹ thuật không phun thuốc 40 ngày đầu tiên sau khi sạ cũng được khuyến cáo với 30-40% nông dân chấp thuận, đã thuyên giảm dần cho tới nay.


Kỹ thuật phun thuốc 1-2 lần / vụ trước đây đã biến dạng sang nội dung 3 giảm, trong đó giảm phun thuốc sâu đã được khuyến cáo.


Nông dân hướng dẫn nông dân là nội dung chính trong mạng lưới khuyến nông dưới hình thức câu lạc bộ. Việc ghi nhân thiên địch của đối tượng gây hại cây lúa là nội dung cần được liên tục huấn luyện.


Kỹ thuật xử lý hạt giống đối với bệnh lúa von cần được khuyến cáo sâu rộng, đặc biệt đối với những giống mẫm cảm với Fusarium như Jasmine 85, VNĐ 95-20,v.v…

Bảng 5: Kết quả đánh giá IPM đối với sản xuất lúa tại Tiền Giang, Cần Thơ, Long An (1999)
	
	N (kg/ha)
	P2O5 (kg/ha)
	P2O (kg/ha)
	Thuốc sâu (g.a.i. /ha)
	Năng suất (t/ha)

	Không IPM
	112,5
	54,93
	12,93
	1.465
	6,505

	Có IPM
	112,7
	59,24
	15,08
	1.104
	6,131

	Trung bình
	112,6
	56,88
	13,09
	1.302
	6,336


V-4. Giống cao sản ngắn ngày, kháng rầy nâu


Rầy nâu (Nilaparvata lugens) được xem  như là một loại côn trùng gây hại quan trọng nhất đối với cây lúa. Ngoài tác hại cháy rầy (hopper burn), nó còn là vecter truyền bệnh siêu vi trùng lúa cỏ, lùn xoắn lá, và gần đây là bệnh vàng lùn tại ĐBSCL. Công tác chọn giống kháng là con đường có hiệu quả nhất trong quản lý dịch hại rầy nâu, kết hợp với biện pháp quản lý tính kháng rầy nâu ổn định trên đồng ruộng.

Bảng 6: Các gen kháng rầy nâu đang được sử dụng trong chương trình lai tạo giống lúa mới tại ĐBSCL

	Bph-1, bph-2, Bph-9, Bph-10, Bph-8
	định vị trên nhiễm sắc thể số
	12

	Bph-3, bph-12, Bph-15
	
	  4

	bph-4
	
	  6

	bph-6
	
	11

	Bph-11, bph-13, Bph-14
	
	  3



Trong 18 gen kháng rầy nâu được phân lập trên thế giới hiện nay, có 8 gen lặn và 10 gen trội. Gen liên kết được công bố là bph-2 với Bph-1, và bph-3 với Bph-4. Có 7 gen được tìm thấy trên các quần thể lúa hoang đang được khai thác ở Châu Á và ở Việt Nam. Một gen kháng mới được công bố trong năm 2006 là Bph-8 (Jena và ctv.2006) từ giống lúa hoang Oryza australiensis, định vị trên nhiễm sắc thể số 12. Khai thác gen mới Bph-18 trên nguồn vật liệu IR65482-7-216-1-2, nhờ maker RM6217, trên NST số 12 đã được áp dụng. Một số giống lúa kháng rầy thông qua chọn lọc nhờ chỉ thị phân tử (MAS) đã được phát triển trong sản xuất.


Nếu chúng ta không có những ruộng cung cấp nguồn rầy nâu với mật độ cao (thí dụ như Jasmine 85, các giống nếp, v.v…) giá trị thích nghi trung bình sẽ không thay đổi, tính kháng rầy nâu sẽ có thể ổn định, với bộ giống đang canh tác tương đối đa dạng về di truyền ở cây chủ. Áp lực mật số rầy nâu cao trên đồng ruộng là yếu tố làm thay đổi quan hệ giữa ký sinh và ký chủ, dẫn đến hiện tượng thích nghi của rầy nâu, phá vở tính kháng của giống lúa.

Những biện pháp tác động về môi trường như “Ba Giảm, Ba Tăng”, “IPM” sẽ rất tốt cho biện pháp quản lý như vậy.


Hiện tượng tính kháng rầy nâu mất đi do bị tạp giao cũng cần được lưu ý đối với giống là dẫn xuất từ lúa hoang ở ĐBSCL vào đầu những năm 1990. Bởi vì phần lớn gen điều khiển tính kháng là gen lặn bph-11, bph-12 từ Oryza officinalis. Chúng chỉ thể hiện tính kháng khi ở trạng thái đồng hợp tử lặn. Khi tạp giao xảy ra, cá thể trong quần thể sẽ ở trạng thái dị hợp tử, tính kháng hoàn toàn biến mất. Do vây, việc kháng cáo bà con nông dân sử dụng hạt giống xác nhận là khâu then chốt giúp ổn định tính kháng. An Giang đã và đang thực hiện khá thành công “1 phải giảm 5” (phải sử dụng hạt giống xác nhận, + 3 giảm đã nêu, thêm giảm thất thoát sau thu hoạch, giảm lượng nước tưới).


Các giống cao sản mới, ngắn ngày, có triển vọng kháng rầy nâu hiện nay: OM4498, OM5930, OM2395, OM5936, OM4900, OM6061, OM6162, OM6073, OM4668 được khuyến cáo phát triển rộng rãi trong sản xuất.

V-5. Thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp


Lao động cho thu hoạch lúa ở ĐBSCL ngày càng gặp nhiều khó khăn do thiếu lực lượng lao động thời vụ; đặc biệt khi chúng ta thực hiện gieo sạ đồng loạt né rầy.


Tiến bộ kỹ thuật về thu hoạch bằng máy gặt xếp dãy, máy suốt lúa vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.


° Gần đây, Bộ đã chủ trương phát triển công cụ gặt đập liên hợp, vận hành trong điều kiện đất ngập nước, thành phần cơ giới sét nặng. Chỉ trong 2 năm 2007-2008, ĐBSCL đã phát triển việc thu hoạch như vậy đạt 10-12% nhu cầu cho vụ lúa Đông Xuân 2009 (số liệu của Cục Trồng Trọt là 26%). Một số máy triển vọng đã được ghi nhận, nhưng chưa được HĐKH xem xét công nhận ở mức độ theo quy định công nhận TBKT.

V-6. Sấy lúa bằng lò sấy vỉ ngang


Lò sấy vỉ ngang, cung cấp năng lượng bằng vỏ trấu, với hệ thống quạt thông gió cảu tiến đã trở thành hình ảnh que thuộc cho nông dân sấy lúa hè thu. Có 30% sản lượng thóc Hè thu đã được sấy là thành công bước đầu, đảm bảo chất lượng gạo phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, sau dự án DANIDA (2001-2006).

V-7. Tưới tiết kiệm nước


Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước đang được thực hiện và tổng kết trong chương trình hợp tác với IRRI. An Giang là địa điểm được khảo nghiệm và xây dựng mô hình.

V-8. Hệ thống canh tác


Hệ thống canh tác đã được tổng kết với những mô hình đã thành công nhất định là: 2 lúa + 1 màu (bắp, đậu nành); 1 lúa ĐX + tôm càng xanh; 2 lúa + cá (mùa lũ); lúa + khoai mở (Đồng Tháp Mười) hoặc vừng (mè)

V-9. Sản xuất lúa theo GAP (good agricultural practice)


Tiền Giang hiện rất thành công trong chỉ đạo sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP; sau sự kiện xã Mỹ Thành Nam lần đầu tiên đã được công nhận EuroGAP vào 20 tháng 12 năm 2008; toàn tỉnh hiện đang mở rộng kế hoạch lên đến 1000 ha trong vài năm tới.

VI. THÁCH THỨC CHO SẢN XUẤT LÚA Ở VIỆT NAM

° Thay đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng, xâm nhập mặn + diện tích đất nông nghiệp giảm + thiếu nước trong mùa khô + ảnh hưởng của khủng hoảng lương thực và năng lượng trên thế giới.   
 ° Khả năng cạnh tranh  kém của bộ giống lúa đang sản xuất trên đồng ruộng hiện nay, độ bạc bụng theo xu hướng ấm lên của trái đật, hàm lượng amylose cao, giá trị độ bền thể gel thuộc nhóm cứng cơm là thách thức lớn cho nhà chọn giống.
° Công nghệ hạt giống (seed technology) ít được chú ý đầu tư và chưa có chính sách hợp lý để thúc đẩy sự phát triển công nghệ hạt giống.

° Sự bộc phát sâu bệnh hại như rầy nâu, bệnh đạo ôn ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta rất thiếu những nghiên cứu cơ bản về di truyền làm cơ sở cho việc định hướng sử dụng bố mẹ và chon lọc con lai, trên cơ sở đa dạng sinh học. Chúng ta còn thiếu các nghiên cứu tương tác giữa ký chủ và ký sinh, hệ thống truyền tín hiệu và sự thể hiện gen mục tiêu, tương tác giữa kiểu gen x môi trường, tiêu chuẩn chọn lọc cần thiết và các thông số di truyền khác như chỉ số chọn lọc, hiệu quả chọn lọc.

° Thiếu thông tin lẫn nhau trên mạng đặc biệt là data base về bảo tồn tài nguyên di truyền động thực vật. Chúng ta đầu tư nhiều tiền của trong sưu tập, baoar quản, nhưng thiếu đầu tư cho đánh giá kiểu hình và đánh giá kiểu gen, dẫn đến việc sử dụng nguồn tài nguyên này rất thấp (thí dụ cây lúa chỉ mới khai thác được 0,03% ngân hàng gen đang được bảo quản tại ĐBSCL).

° Mức thu thập của người làm ruộng thấp + khả năng thiếu lao động cao trong thời vụ tập trung + xu hướng di dân ra đô thị, bỏ ruộng đồng.


Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng sẽ đặt ra nhiều cơ hội và thách thức mới. Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương Mại thế giới (World Trade Organization – WTO), đang đứng trước sức ép đòi giảm bớt trợ cấp nông nghiệp và mở cửa thị trường cho hàng hóa nông sản. Nhu cầu tổ chức lại thị trường trong phạm vị toàn thế giới bắt nguồn từ các nước nông nghiệp phát triển, nơi đó lực lượng sản xuất phát triển ở trình độ cao. Những nước đang phát triển như Việt Nam, nền kinh tế còn yếu kém, doanh nghiệp nhỏ bé, sức cạnh tranh thấp, hệ thống luật pháp và cơ chế quản lý còn nhiều bất cập, các yếu tố của thị trường chưa hình thành đầy đủ, trình độ cán bộ quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Hội nhập quốc tế và khu vực không chỉ có cơ hội mà còn khó khăn và thách thức, thậm chí rất lớn; nhất là đối với nông dân trồng lúa.
VII. TIẾN BỘ MỚI TRONG NGÀNH TRỒNG LÚA CẦN LƯU Ý  

Công nghiệp hóa ngành trồng lúa: là tiến trình sản xuất lúa gạo, trong đó toàn bộ hoạt động được cơ giới hóa, làm tăng năng suất trên đơn vị đất, tăng năng suất lao động, lợi tức cao. Kinh nghiệm của các nước trồng lúa tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc,…điều kiện cần thiết phải có là kinh tế quốc gia phải phát triển liên tục; tổ chức lại sản xuất theo quy mô ruộng đất tập trung ngày càng cao: khâu làm đất, quản lý nước, quản lý phân bón, thuốc BVTV, thu hoạch và sau thu hoạch. Mức độ cơ giới hóa được xem xét theo mức đầu tư tính bằng “mã lực / ha”; thí dụ Hàn Quốc: 4,11, Trung Quốc 3,88, Pakistan: 1,02, Ấn Độ: 1,0 và Thái Lan: 0,79 (Bộ NN & PTNT 1994). Điều quan trọng sau cùng là thu hẹp được khoảng cách chênh lệch năng suất lúa trên diện rộng [narrowing yied gap].
Tưới tiết kiện nước: Giáo sư Makie Kokubun (2008) thuộc ĐH Tohuku, Nhật Bản, đề xuất chiến lược canh tác trong điều kiện môi trường đã và đang thay đổi rất nhiều. Nếu như trong quá khứ, việc tăng sản lượng cây trồng dựa trên việc gia tăng hai nhân tố cùng một lúc: năng suất và diện tích; thì tương lai sẽ chỉ phải nhấn mạnh một nhân tố năng suất. Sự thay đổi khí hậu toàn cầu, môi trường ngày càng bị ô nhiễm là thách thức to lớn. Trong đó, thiếu nước, nhiệt độ dưới mức tối hảo cho sinh lý cây trồng sẽ làm hạn chế gia tăng năng suất lớn nhất. Giải pháp khắc phục phải được tiến hành cả hai lĩnh vực cùng một lúc: di truyền và kỹ thuật canh tác. Viện Lúa Quốc tế cũng phát triển kỹ thuật tưới tiết kiệm đang được khảo nghiệm tại An Giang.

Quản lý phân bón theo hướng ICM: Giáo sư Fusuo Zhang (2008) thuộc ĐH Nông Nghiệp Trung Quốc, đề xuất kỹ thuật quản lý phân bón mới so với cách làm truyền thống của nông dân. Kỹ thuật mới có thể tiết kiệm được 20-40% N, năng suất tăng 2-12%, tăng 10-15 mức độ phục hồi N, và giảm 10-50% lượng phân N mất đi. Khoa Học Cây trồng tương lai với sự phát triển của mô phỏng học (crop modelling). Thế kỷ 21 sẽ nhanh chóng trở thành thế kỷ của “tổng hợp” nhiều hơn là phương pháp theo chính luận (holistic), nó sẽ là sự giao thoa của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Đặc điểm của thế kỷ 21: (i) Dân số tăng, sự thịnh vượng tăng; (ii) Thiếu nước ngọt, thiếu năng lượng; (iii) Thay đổi khí hậu toàn cầu; (iv) Cạnh tranh giữa lương thực và năng lượng sinh học; (v) Đô thị hóa gia tăng, mật độ dân số trên diện tích tăng. Chúng ta sẽ phải đổi mới bằng cách thiết kế mô hình (innovation by design). Công nghệ sinh học ngày càng thõa mãn yêu cầu cuộc sống và mang tính xã hội hóa. Hai chức năng của “mô phỏng cây trồng” là: (i) khám phá mang tính giáo dục; và (ii) tìm hiểu sau hơn về di truyền cây trồng. Trong đó, tương tác GxMxE phải được xác định (G: giống, E: môi trường, M: quản lý kỹ thuật canh tác). Mô hình đang được tập trung nghiên cứu là:

· Phát triển từ mức độ phân tử của bộ gen đến mức độ cây trồng cụ thể, đến hệ thống sinh học cây trồng.

· Phát triển cây lúa C3 sang cây C4 theo mô hình GECROS (2008)

· Mô phỏng cầu nối giữa sinh học hệ thống, sinh lý cây trồng, chọn giống cây trồng và kỹ thuật quản lý thích ứng.

· Từ mô phỏng hệ thống cây trồng đến đánh giá sự tổn thương khi thay đổi khí hậu

· So sánh 12 models về khí hậu của hai giai đoạn 2081-2100 với 1981-2000, nhằm tìm kiếm một sự quản lý tốt đối với rủi ro, tránh đổ lỗi cho khách quan.

Hiệu quả sử dụng phân đạm đã giảm nghiêm trọng trên nhiều vùng trồng lúa. Nghiên cứu xu hướng năng suất lúa N giảm dần (dự án yied declining) của Cassman và ctv.1996 và tài liệu của Li 1991, cho thấy ở Philippines, để sản suất được 1 kg thóc, cần bón 15-18 kg N, ở Trung Quốc là 15-20 kg N trong giai đoạn 1958-1963, nhưng giảm xuống 9,1 kg N ở giai đoạn 1981-1983, và hiện nay là 5,0 kg N (Zhang QiFa 2008).
Những gen “ammonium transporter” trong cây lúa đã được phân lập thuộc họ gen OsATM. Gen đồng hóa ammonium bao gồm glutamine synthetase (GS1, GS2), glutamate synthase (NADH-GOGAT, Fd-GOGAT) và glutamate dehydrogenase (GDH). Gen có chứ năng “ammonium transport” và “ammonium transfer” bao gồm aspartate aminotransferase (AspAT) và asparagine synthetase (AS).
Kỹ thuật canh tác mới của Nhật: Tiến sĩ Takeshi Horie (2008) thuộc NAFRO, Tsukuba, đề xuất những kỹ thuật mang tích chất cơ bản là: (i) cấy mạ non, tuổi mạ 8-12 ngày, (ii) cây thưa, mật độ 16 cây / m2, nhằm khai thác tiềm năng lớn nhất của giống lúa. Kỹ thuật canh tác hiện đại phải chú ý hiệu quả sử dụng phân N và mức độ phục hồi N. Đối với kỹ thuật sạ thẳng, người ta khuyến cáo nội dung áo bên ngoài hạt thóc bằng một lớp sắt (iron-coated seeds), máy áo hạt sẽ giúp nông dân thực hiện 500 kg hạt trong 2 giờ để trộn với bột sắt. Điều này sẽ làm cho hạt nặng hơn, chìm sâu dưới đất để tránh chim ăn (đề nghị của Yamauchi và ctv.). Trung Tâm Aichi đề xuất kỹ thuật cày hình chữ V để sạ thẳng. Công ty NARO đề xuất cấy bằng robot để giảm lao động. Dự báo sự phá hại của nấm gây đạo ôn bằng BLASTAM. Ông Horie cho biết, Nhật đang nghiên cứu kỹ thuật phục vụ cho tương lai có tên gọi là “canh tác đa dạng, thâm canh và thông minh”, trong đó họ kết hợp kiến thức của công nghệ thông tin (IT), công nghệ robotics, tưới ngầm (underground irrigation) nhằm thâm canh trong điều kiện nguồn lao động và nguồn năng lượng ngày càng hạn chế.

Kỹ thuật canh tác mới của Úc: Nội dung khuyến nông Úc hiện đang tập trung vào cái gọi là “Rice Checks” được FAO đánh giá cao; với 9 nội dung phải kiểm soát trong quá trình canh tác lúa.Đó là: (1) chuẩn bị đất, nền tảng của thành công; (2) thời gian gieo sạ đúng thời vụ; (3) đảm bảo 150-300 chồi/m2 và đồng đều; (4) sử dụng thuốc diệt cỏ và thuốc BVTV khi cần thiết; (5) bón phân căn bản, đặc biệt phân N; (6) bón N đúng lúa nhờ kỹ thuật phân tích cận hồng ngoại (near-infra red), (7) bón lân căn bản khi đất có hàm lượng lân thấp hơn 20 ppm; (8) giữ nước trên ruộng tối thiểu 20-25cm trong lúc hình thành hạt phấn (tránh bất thụ do nhiệt độ lạnh); (9) thu hoạch càng sớm càng tốt khi hạt lúa chín sinh lý.

Giống lúa C4: Tăng năng suất lúa theo khái niệm Cách Mạng Xanh hiện nay là thay đổi hu kỳ quang hợp cây lúa, vốn là cây C3, chuyển đổi thành cây C4. Một dự án được tiến hành tại Viện Lúa Quốc Tế (IRRI) do Bill & Melinda Gate Foundation tài trợ, với kinh phí 1 triệu USD, thực hiện trong 3 năm (2009-2012), nhằm cải tiến năng suất cây lúa bằng phương pháp gọi là “supercharging its engine” (nạp năng lượng siêu mạnh cho bộ máy cây lúa). Bộ máy cây lúa được hoạt động bằng hệ thống quang hợp chu trình C3. Enzyme RuBisCO cố định CO2 thành các hợp chất C3 được gọi là phophoglycerate do hiện tượng carboxyl hóa ribulose bisphosphate (RyBP), nó gắn với năng lượng trong quá trình tạo râ đường. Tuy nhiên, RuBisCO cũng có thể gắn với O2 thay vì CO2 để tạo ra một hợp chất C2 được gọi là phosphoglycolate. Hợp chất này được xem như chất thải trong ý nghĩa là cây không thể sử dụng nó trực tiếp và trong chừng mực nào đó nó sẽ giết chất cây. Như vậy cây vừa lấy được năng lượng, vừa thực hiện tiến trình làm phosphoglycolate trở thành phosphoglycerate và rốt cuộc là trở lại RuBP; nhưng trong tiến trình ấy cố định CO2 xảy ra trước tiên. Người ta gọi đó là hiện tượng quang hô hấp (photorespiration). Điều suy nghĩ trước tiên đây có phải là tiến trình “anti-photosynthesis” (phản quang hợp). Không may mắn, cây lúa là loài cây trồng thuộc nhóm này, có vấn đề của photorespiration; được cảnh báo trong điều kiện khí hậu ấm dần lên. Giải pháp mang tính chất cách mạng chính là quang tổng tổng theo chu trình  C4. Giải pháp C4 trong quang tổng hợp có tính chất cách mạng gấp nhiều lần trong tự nhiên. Cây C4 có dặc điểm giải phẩu học đồng nhất về lá cây, nổi tiếng với phương pháp giải phẩu Kranz làm giảm đáng kể hiện tượng quang hô hấp băng cách chia ra các phản ứng quang hợp giữa hai loại tế bào:tế bào diệp nhục (mesophyll) và tế bào bó mạch dẫn truyền ở bẹ lá. Trong tế bào diệp nhục CO2 chuyển đổi thành bicarbonate, gắn với PEF (phosphonenopyruvate) để hình thành nên một hộ chất C4, đó là oxaloacetate. Rồi nó được chuyển đổi thành malate; sau đó, nó chuyển vào trong các bó mạch ở bẹ lá; nới ấy, enzyme có tính chất khử carboxyl hóa phóng thích CO2 và tạo nên ột hợp chất C3, đó là pyruvate. CO2 được cố định một lần nữa bởi RuBisCO trong chu trình Calvin, như cây C3, và pyruvate khuếch tán trở lại mô diệp nhục, được sử dụng để tái sinh PEP. Chu trình biến dưỡng C4 lập đi lập lại, trong mỗi chu kỳ, cây nhận CO2 bơm vào bó mạch bẹ lá, làm tăng đáng kể hàm lượng CO2 trong tế bào bẹ lá. Cây C4 còn thực hiện các chu trình C3 hoặc chu trình Calvin với RuBisCO hoàn toàn xảy ra trong tế bào bó mạch bẹ lá; đến khi CO2 tăng gấp nhiều lần, chính RuBisCO này khởi động một cách có hiệu quả làm chi hiện tượng quang hô hấp giảm rất thấp, và khả năng quang hợp của cây đạt hiệu quả cao. Cây C4 như cao lương, bắp sản sinh ra năng suất sinh khối rất lớn trên một năng lượng ánh sáng so với cây C3. Sự khác biệt về sinh khối phản ánh hiệu quả chuyển đổi bức xạ của cây C4. Nếu tính trạng này được chuyển vào trong cây lúa, chắc chắn năng suất lúa sẽ được cải tiến đáng kể, và chúng ta có thể nói đó là cuộc cách mạng xanh lần thứ hai, đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Có 3 pha được lập kế hoạch: (1) Chuyển đổi cây C3 thành cây có điều kiện trung gian C3/C4, ở đó cấu trúc Kranz Anatomy được hình thành và hệ thống vận chuyển liên bào cũng được biến đổi tương ứng để các chất biến dưỡng trao đổi dễ dàng giữa tế bào diệp nhục và tế bào bó mạch bẹ lá; (2) chuyển dạng trung gian C3/C4 thành C4 hoàn toàn, có sự điều tiết theo kiểu “upregulation” các gen có từ trước cho phép chu trình biến dưỡng C4 vận hành. Người ta thực hiện chương trình để có những transcriptomes của C3/C4 và C4 [species]. Người ta so sánh các transcriptomes như vậy để biết được gen nào phù hợp cho sự thay đổi từ điều kiện C3 sang C4. Điều này bắt buộc chúng ta phải khảo sát tỉ mĩ di truyền học của sự tiến hóa thành C4; (3) người ta sẽ tối ưu hóa, hoàn chỉnh chức năng C4. Trong pha cuối cùng, người ta sẽ lai giữa cây lúa transgenic C4 với cây lúa địa phương để tối ưu hóa các tính trạng nông học của chúng trên đồng ruộng. Nếu thành công, các nhà khoa học IRRI dự đoán năng suất lúa sẽ tăng thêm ước đạt 104 tỷ USD / năm, và hơn 1.000 tỷ USD trong 10 năm. Thế giới dự kiến sau cây lúa C4 sẽ là cây đậu nành C4 do CIMMYT thực hiện.
Lúa chống chịu hạn: Tính trạng chống chịu hạn có hệ số di truyền rất thấp, tương tác GxE rất mạnh mẽ, đánh giá kiểu hình trên đồng ruộng vô cùng khó khăn. Các gen đáp ứng với stress khô hạn có trong bộ sưu tập N22 ESTs (xem cơ sở dữ liệu dbEST của NCBI). Họ thực hiện kỹ thuật porfiling để xem xét mức độ thể hiện gen trong microarray. Những gen ứng cử viên có trong giống lúa N22 đã được chuẩn bị từ thư viện cDNA. Họ tạo ra các maker thuộc SNP tại các vùng không mang mật mã (intragenic, UTRs, introns, promoter,…). Quần thể bản đồ QTL được thực hiện từ các cập lai CT 9993/ IR6226, Azucena / IR64, Nootripathu / IR20. Các SNPs được sử dụng để phủ trên những loci ứng cử viên với tổng số 985.536 cặp base. Bản đồ vật lý đã được thực hiện trên các nhiễm sắc thể số 1,2,3 và 4. Tín hiệu được truyền thông qua thể nhận và những protein đặc hiệu như sau: IPP, MAPK, CDPK, Ca-Calmodulin, R56K, RAS, RAB, RAC. Những pSNPs (từ promoter) và rSNPs (từ vùng điều hòa) được thiết lập với sự mất đoạn 8 bp tại vùng -40, vị trí A/G và T/C. Những haplotypes của gen ứng cử viên định vị trong vùng 45,6-49,1 cM. Đó là những QTL giả định DQE 10 – CQH 30.

Thế giới đã tổng kết rằng: sa mạc hóa đang diễn ra trên toàn cầu, nguyên nhân chủ yếu: 87% từ yếu tố tác động của con người, và 13% từ yếu tố tác động do khí hậu. Cơ chế tự bảo vệ có tính chất “antioxidative” đối với stress như vậy được phát hiện từ chloroplast của tế bào (Nelson 2008, Zeigler 2008). Phát triển cây chuyển gen như cây khoai lang (Ipomea batatas L.Lam), khoai tây (Solanum tuberosum L.) và cây cỏ đuôi trâu “fescue” (Festuca arundinacea Schred.) nhằm mục đích tăng cường tính chống chịu với nhiều loại stress của môi trường đã được thực hiện. Các gen  Cu/Zn superoxide dismutase và ascorbate peroxidase để thể hiện tốt trong chloroplast trong điều kiện sử dụng promoter thích ứng là SWPA2 (oxidative stress-inducible peroxodase). Cây khoai lang được xem như cây biến đổi gen phục vụ công nghiệp theo hướng này, phục vụ cho ước mơ “làm xanh hóa các sa mạc” trong tương lai.

Lúa chống chịu ngập: Thành công trong sự phân lập gen chống chịu ngập Sub-1 là sự kiện nổi bật trong năm 2008 tại IRRI. Diện tích canh tác lúa nước trời đang bị ngập hoàn toàn ước khoảng 15 triệu ha. Ba giống lúa được phân lập có gen chống chịu ngập là FR13A, Goda Heenati, Kurkaruppan. Chi tiết đã được in ấn trên các tạp chí nổi tiếng và gen Sub-1 trên nhiễm sắc thể số 9 [Xu K. Deb R, Mackill DJ (2004) Crop Sci 44: 248-253; Xu K et al (2006) Nature 442: 705-708]. Họ đã phân lập được 3 gen Sub-1A, Sub-1B và Sub-1C. Cuối cùng họ đã đồng hóa được gen Sub-1A chủ lực điều kiển tính chống chịu ngập hoàn toàn từ 7 đến 10 ngày. Điều này rất cần cho Việt Nam trong điều kiện khí hậu thay đổi. IRRI đang phối hợp gen chống chịu mặn SalTol trên nhiễm sắc thể số 1 và gen chống chịu ngập Sub-1 trên nhiễm sắc thể số 9 và trong cùng một giống lúa.

Lúa phẩm chất cao thích nghi với thay đổi khí hậu: Hiromoto Yamakawa (2008) thuộc NARC, Nhật, đã đề hướng nghiên cứu sự đầy hạt (grain filing) của cây lúa dưới điều kiện điều kiện cao. Gen có liên quan đến sinh tổng hợp tinh bột như GBSSI, BEIIb, cytosolic pyruvate orthopphosphatase dikinase (cyPPDKP), và 13-kD prolaminegenes được điều hòa theo kiểu “down-regulated” dưới điều kiện nhiệt độ nóng; trong khi đó các gen “amylase và HSPs” điều hòa theo kiểu “up-regulated”. Giai đoạn chín của hạt thóc dưới điều kiện nhiệt độ cao sẽ làm cho hạt bị bạc bụng và trọng lượng hạt sẽ giảm. Điều này đã được Bà Melissa Fritzland (IRRI) đã cảnh báo từ đầu năm 2007.


Những thách thức cho an ninh lương thực toàn thế giới và Việt Nam tập trung vào các sự kiện như sau: (i) sự thay đổi khí hậu toàn cầu làm ấm lên khí quyển trái đất, (ii) thiếu nước tưới cho cây trồng, (iii) nguy cơ thiếu hụt lương thực trước tình trạng đất nông nghiệp giảm và dân số tăng, (iv) stress phi sinh học ngày càng biểu hiện nghiêm trọng, đặc biệt khô hạn. Bên cạnh đó, sâu bệnh hại ngày càng phát triển do cách thức ứng xử của con người trong nông nghiệp thâm canh theo xu hướng kém bền vững, cân bằng sinh học trên đồng ruộng bị phá vỡ. Có nơi tính hệ thống trong nông nghiệp không còn nữa. Ứng dụng công nghệ sinh học kết hợp với phương pháp truyền thống đang là giải pháp được khuyến khích.


( Giống Golden Rice bao gồm vit A, sắt, kẽm. Phân lập gen psy  của cây daffodil và ctr1 của vi khuẩn Erwinia (35 microgram Betacarotene / gr). Dự kiến năm 2012: khảo nghiệm, năm 2013 sẽ được trồng ở Philippines (giải quyết 250-500 nghìn trẻ em bị khô võng mạc/năm). IRRI sẽ trồng vào năm 2011.

   
( Lúa C4, đậu nành C4: năng suất tăng 50%

( Lúa biotech ngăn ngừa cao huyết áp: gen mã hóa GABA và NA


( Hepatitis B vaccine từ giống lúa biotech (gen SSR1)


( Lúa biotech tích tụ “Type II collagen telogeneric” trong mô sụn, chữa bệnh viêm khớp.


( Lúa biotech kháng bệnh đạo ôn thể hiện Mj-AMP2 từ cây Mirabilis jalapa


( Lúa biotech thể hiện protein ACE chống bệnh cao huyết áp (ĐH Tokyo)


     Lúa biotech tạo ra vaccine chống lại giun sán: biểu hiện As16 (ĐH Tokyo)









Nguồn: Ban tổ chức. 
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